
 
 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II - NĂM HỌC 2022 - 2023 

Môn: Lịch sử - Lớp: 11 

Mã đề 111 

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án A D A B C D C D A C B A A D 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án A A C B C A B A C A B A C C 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu  Nội dung Biểu 

điểm 

Câu 1(2 

điểm):  

Đánh giá vai trò trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất nước ta vào 

cuối thế kỷ XIX? 

 

a. Trước khi Pháp xâm lược 

Giữa thế kỷ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam lâm vào khủng hoảng 

trầm trọng. Như vậy, Nhà Nguyễn không có những biện pháp để nâng 

cao sức mạnh đất nước, đã tạo điều kiện cho Pháp xâm lược. 

0,5 đ 

 

b.Khi Pháp vào xâm lược : 

- Ngay từ đầu, triều đình đã có ý thức chuẩn bị kháng chiến nhưng sự 

chuẩn bị này lại chậm trễ, bị động, thiếu tích cực. 

- Triều đình có tư tưởng chủ hoà, đi từ nhượng bộ này đến nhượng bộ 

khác xuất phát từ những toan tính ích kỉ muốn bảo vệ quyền lợi dòng 

họ. 

- Triều đình từng bước bỏ rơi, ngăn cản cuộc khởi nghĩa của nhân dân 

chống Pháp đến đầu hàng. 

Triều đình chịu trách nhiệm chính trong việc để mất nước. 

 

0,5 đ 

 

0,5 đ 

 

0,5 đ 

Câu 2 (1,0 

điểm): 

Phân tích nguyên nhân thất bại của phong trào Cần vương  trong những năm 

cuối thế kỉ XIX? 

 

Nguyên nhân thất bại của phong trào Cần vương đó là: 

- Hạn chế về đường lối và giai cấp lãnh đạo... 

- Các cuộc khởi nghĩa còn mang tính chất địa phương, chưa có sự liên 

kết. Chưa khai thác triệt để sự ủng hộ của nhân dân. 

- Trang bị vũ khí thô sơ, hạn chế về chiến thuật và lực lượng chiến đấu, 

tổ chức lãnh đạo chưa thống nhất. 

-Do thực dân Pháp còn đang mạnh, đủ sức trấn áp những cuộc khởi 

nghĩa lẻ tẻ và non yếu. 

 

0,25 đ 

0,25 đ 

 

0,25 đ 

0,25 đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mã đề 113 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án B C D C B A A D A C D A A D 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án A A A C A B C B C A C C B A 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu  Nội dung Biểu 

điểm 

Câu 1 

(2 

điểm):  

Đánh giá vai trò trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất nước ta vào cuối 

thế kỷ XIX? 

 

a. Trước khi Pháp xâm lược 

Giữa thế kỷ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam lâm vào khủng hoảng trầm 

trọng. Như vậy, Nhà Nguyễn không có những biện pháp để nâng cao sức 

mạnh đất nước, đã tạo điều kiện cho Pháp xâm lược. 

0,5 đ 

 

b.Khi Pháp vào xâm lược : 

- Ngay từ đầu, triều đình đã có ý thức chuẩn bị kháng chiến nhưng sự 

chuẩn bị này lại chậm trễ, bị động, thiếu tích cực. 

- Triều đình có tư tưởng chủ hoà, đi từ nhượng bộ này đến nhượng bộ khác 

xuất phát từ những toan tính ích kỉ muốn bảo vệ quyền lợi dòng họ. 

- Triều đình từng bước bỏ rơi, ngăn cản cuộc khởi nghĩa của nhân dân 

chống Pháp đến đầu hàng. 

Triều đình chịu trách nhiệm chính trong việc để mất nước. 

 

0,5 đ 

 

0,5 đ 

 

0,5 đ 

Câu 2 

(1,0 

điểm): 

Phân tích nguyên nhân thất bại của phong trào Cần vương  trong những năm 

cuối thế kỉ XIX? 

 

Nguyên nhân thất bại của phong trào Cần vương đó là: 

- Hạn chế về đường lối và giai cấp lãnh đạo... 

- Các cuộc khởi nghĩa còn mang tính chất địa phương, chưa có sự liên kết. 

Chưa khai thác triệt để sự ủng hộ của nhân dân. 

- Trang bị vũ khí thô sơ, hạn chế về chiến thuật và lực lượng chiến đấu, tổ 

chức lãnh đạo chưa thống nhất. 

-Do thực dân Pháp còn đang mạnh, đủ sức trấn áp những cuộc khởi nghĩa 

lẻ tẻ và non yếu. 

 

0,25 đ 

0,25 đ 

 

0,25 đ 

0,25 đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mã đề 115 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án C D C D A C B A D A A A B A 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án D C B C A B A C A C C A B A 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu Nội dung Biểu 

điểm 

Câu 1(2 

điểm):  

Đánh giá vai trò trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất nước ta vào 

cuối thế kỷ XIX? 

 

a. Trước khi Pháp xâm lược 

Giữa thế kỷ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam lâm vào khủng hoảng 

trầm trọng. Như vậy, Nhà Nguyễn không có những biện pháp để nâng 

cao sức mạnh đất nước, đã tạo điều kiện cho Pháp xâm lược. 

0,5 đ 

 

b.Khi Pháp vào xâm lược : 

- Ngay từ đầu, triều đình đã có ý thức chuẩn bị kháng chiến nhưng sự 

chuẩn bị này lại chậm trễ, bị động, thiếu tích cực. 

- Triều đình có tư tưởng chủ hoà, đi từ nhượng bộ này đến nhượng bộ 

khác xuất phát từ những toan tính ích kỉ muốn bảo vệ quyền lợi dòng 

họ. 

- Triều đình từng bước bỏ rơi, ngăn cản cuộc khởi nghĩa của nhân dân 

chống Pháp đến đầu hàng. 

Triều đình chịu trách nhiệm chính trong việc để mất nước. 

 

0,5 đ 

 

0,5 đ 

 

0,5 đ 

Câu 2 (1,0 

điểm): 

Phân tích nguyên nhân thất bại của phong trào Cần vương  trong những năm 

cuối thế kỉ XIX? 

 

Nguyên nhân thất bại của phong trào Cần vương đó là: 

- Hạn chế về đường lối và giai cấp lãnh đạo... 

- Các cuộc khởi nghĩa còn mang tính chất địa phương, chưa có sự liên 

kết. Chưa khai thác triệt để sự ủng hộ của nhân dân. 

- Trang bị vũ khí thô sơ, hạn chế về chiến thuật và lực lượng chiến đấu, 

tổ chức lãnh đạo chưa thống nhất. 

-Do thực dân Pháp còn đang mạnh, đủ sức trấn áp những cuộc khởi 

nghĩa lẻ tẻ và non yếu. 

 

0,25 đ 

0,25 đ 

 

0,25 đ 

0,25 đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mã đề 117 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án D C A B C A A B C B A A D C 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án D C D A A A B C A C C A B A 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu  Nội dung Biểu 

điểm 

Câu 1 (2 

điểm):  

Đánh giá vai trò trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất nước ta vào 

cuối thế kỷ XIX? 

 

a. Trước khi Pháp xâm lược 

Giữa thế kỷ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam lâm vào khủng hoảng 

trầm trọng. Như vậy, Nhà Nguyễn không có những biện pháp để nâng cao 

sức mạnh đất nước, đã tạo điều kiện cho Pháp xâm lược. 

0,5 đ 

 

b. Khi Pháp vào xâm lược : 

- Ngay từ đầu, triều đình đã có ý thức chuẩn bị kháng chiến nhưng sự 

chuẩn bị này lại chậm trễ, bị động, thiếu tích cực. 

- Triều đình có tư tưởng chủ hoà, đi từ nhượng bộ này đến nhượng bộ 

khác xuất phát từ những toan tính ích kỉ muốn bảo vệ quyền lợi dòng họ. 

- Triều đình từng bước bỏ rơi, ngăn cản cuộc khởi nghĩa của nhân dân 

chống Pháp đến đầu hàng. 

Triều đình chịu trách nhiệm chính trong việc để mất nước. 

 

0,5 đ 

 

0,5 đ 

 

0,5 đ 

Câu 2 (1,0 

điểm): 

Phân tích nguyên nhân thất bại của phong trào Cần vương  trong những năm 

cuối thế kỉ XIX? 

 

Nguyên nhân thất bại của phong trào Cần vương đó là: 

- Hạn chế về đường lối và giai cấp lãnh đạo... 

- Các cuộc khởi nghĩa còn mang tính chất địa phương, chưa có sự liên 

kết. Chưa khai thác triệt để sự ủng hộ của nhân dân. 

- Trang bị vũ khí thô sơ, hạn chế về chiến thuật và lực lượng chiến đấu, tổ 

chức lãnh đạo chưa thống nhất. 

-Do thực dân Pháp còn đang mạnh, đủ sức trấn áp những cuộc khởi nghĩa 

lẻ tẻ và non yếu. 

 

0,25 đ 

0,25 đ 

 

0,25 đ 

0,25 đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mã đề 112 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án D C C A A B D A B A A B C A 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án A B C A C A C D C D D C B C 

 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

 

Câu Nội dung Biểu 

điểm 

Câu 1 

(2,0 

điểm)   

 

 

Phân tích nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược VN vào nửa cuối thế kỉ 

XIX? 

 

*Nguyên nhân sâu xa: 

- Do nhu cầu về thị trường và thuộc địa, từ giữa thế kỉ XIX các nước phương 

Tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa. Do đó Việt Nam cũng trở thành đối 

tượng xâm lược của tư bản phương Tây 

- Việt Nam có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên thiên nhiên, nguồn 

nhân công đông, rẻ mạt. 

- Chế độ phong kiến Việt Nam đang trong tình trạng khủng hoảng suy yếu 

 

0,5 đ 

 

 

0,5 đ 

 

0,5 đ 

* Nguyên nhân trực tiếp: 

- Lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô, chiều 31-8-1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha 

dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng. Âm mưu của Pháp là chiếm xong Đà 

Nẵng sẽ tiến quân ra Huế, buộc nhà Nguyễn phải đầu hàng. Ngày 1-9-1858, 

quân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta 

 

0,5 đ 

 

 

Câu 2 (1,0 điểm): So sánh điểm giống và khác nhau cơ bản giữa xu hướng cứu nước của Phan 

Bội Châu và Phan Châu Trinh đầu thế kỷ XX? 

Nội dung Phan Bội Châu Phan Châu Trinh Biểu 

điểm 

Giống nhau - Đều là những sĩ phu yêu nước có tư tưởng tiến bộ, chủ trương cứu 

nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản. 

0,5đ 

Khác nhau: 

 

- Chủ trương dùng bạo lực để 

giành độc lập. 

- Dựa vào Nhật để đánh Pháp 

 

- Chủ trương cải cách, nâng cao dân trí 

dân quyền. 

- Dựa vào Pháp để đánh Phong kiến, 

coi đó là điều kiện tiên quyết để giành 

độc lập. 

0,25đ 

 

0,25đ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mã đề 114 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án A B D A B A B C A A B D C C 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án A A C A C A D C B C C D C D 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu Nội dung Biểu 

điểm 

Câu 1 

(2,0 

điểm)   

 

 

Phân tích nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược VN vào nửa cuối thế 

kỉ XIX? 

 

*Nguyên nhân sâu xa: 

- Do nhu cầu về thị trường và thuộc địa, từ giữa thế kỉ XIX các nước 

phương Tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa. Do đó Việt Nam cũng trở thành 

đối tượng xâm lược của tư bản phương Tây 

- Việt Nam có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên thiên nhiên, nguồn 

nhân công đông, rẻ mạt. 

- Chế độ phong kiến Việt Nam đang trong tình trạng khủng hoảng suy yếu 

 

0,5 đ 

 

0,5 đ 

 

 

0,5 đ 

* Nguyên nhân trực tiếp: 

- Lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô, chiều 31-8-1858, liên quân Pháp - Tây Ban 

Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng. Âm mưu của Pháp là chiếm xong 

Đà Nẵng sẽ tiến quân ra Huế, buộc nhà Nguyễn phải đầu hàng. Ngày 1-9-

1858, quân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta 

 

0,5 đ 

 

 

Câu 2 (1,0 điểm): So sánh điểm giống và khác nhau cơ bản giữa xu hướng cứu nước của Phan 

Bội Châu và Phan Châu Trinh đầu thế kỷ XX? 

Nội dung Phan Bội Châu Phan Châu Trinh Biểu 

điểm 

Giống nhau - Đều là những sĩ phu yêu nước có tư tưởng tiến bộ, chủ trương cứu 

nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản. 

0,5đ 

Khác nhau: 

 

- Chủ trương dùng bạo lực để 

giành độc lập. 

- Dựa vào Nhật để đánh Pháp 

 

- Chủ trương cải cách, nâng cao dân trí 

dân quyền. 

- Dựa vào Pháp để đánh Phong kiến, 

coi đó là điều kiện tiên quyết để giành 

độc lập. 

0,25đ 

 

0,25đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Mã đề 116 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án D A A B B A A B C A D C C A 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án A B C D C A C A C B C D D C 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu Nội dung Biểu 

điểm 

Câu 1 

(2,0 

điểm)   

 

 

Phân tích nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược VN vào nửa cuối thế 

kỉ XIX? 

 

*Nguyên nhân sâu xa: 

- Do nhu cầu về thị trường và thuộc địa, từ giữa thế kỉ XIX các nước 

phương Tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa. Do đó Việt Nam cũng trở 

thành đối tượng xâm lược của tư bản phương Tây 

- Việt Nam có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên thiên nhiên, nguồn 

nhân công đông, rẻ mạt. 

- Chế độ phong kiến Việt Nam đang trong tình trạng khủng hoảng suy 

yếu 

 

0,5 đ 

 

0,5 đ 

 

 

0,5 đ 

* Nguyên nhân trực tiếp: 

- Lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô, chiều 31-8-1858, liên quân Pháp - Tây Ban 

Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng. Âm mưu của Pháp là chiếm xong 

Đà Nẵng sẽ tiến quân ra Huế, buộc nhà Nguyễn phải đầu hàng. Ngày 1-9-

1858, quân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta 

 

0,5 đ 

 

 

Câu 2 (1,0 điểm): So sánh điểm giống và khác nhau cơ bản giữa xu hướng cứu nước của Phan 

Bội Châu và Phan Châu Trinh đầu thế kỷ XX? 

Nội dung Phan Bội Châu Phan Châu Trinh Biểu điểm 

Giống nhau - Đều là những sĩ phu yêu nước có tư tưởng tiến bộ, chủ trương cứu 

nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản. 

0,5đ 

Khác nhau: 

 

- Chủ trương dùng bạo lực để 

giành độc lập. 

- Dựa vào Nhật để đánh Pháp 

 

- Chủ trương cải cách, nâng cao dân 

trí dân quyền. 

- Dựa vào Pháp để đánh Phong 

kiến, coi đó là điều kiện tiên quyết 

để giành độc lập. 

0,25đ 

 

0,25đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mã đề 118 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án C A D C C A C A A B D A B A 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án A B C A A B D C B C C D C D 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu Nội dung Biểu 

điểm 

Câu 1 

(2,0 

điểm)   

 

 

Phân tích nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược VN vào nửa cuối thế kỉ 

XIX? 

 

*Nguyên nhân sâu xa: 

- Do nhu cầu về thị trường và thuộc địa, từ giữa thế kỉ XIX các nước phương 

Tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa. Do đó Việt Nam cũng trở thành đối 

tượng xâm lược của tư bản phương Tây 

- Việt Nam có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên thiên nhiên, nguồn 

nhân công đông, rẻ mạt. 

- Chế độ phong kiến Việt Nam đang trong tình trạng khủng hoảng suy yếu 

 

0,5 đ 

 

0,5 đ 

 

 

0,5 đ 

* Nguyên nhân trực tiếp: 

- Lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô, chiều 31-8-1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha 

dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng. Âm mưu của Pháp là chiếm xong Đà 

Nẵng sẽ tiến quân ra Huế, buộc nhà Nguyễn phải đầu hàng. Ngày 1-9-1858, 

quân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta 

 

0,5 đ 

 

 

Câu 2 (1,0 điểm): So sánh điểm giống và khác nhau cơ bản giữa xu hướng cứu nước của Phan 

Bội Châu và Phan Châu Trinh đầu thế kỷ XX? 

Nội dung Phan Bội Châu Phan Châu Trinh Biểu 

điểm 

Giống nhau - Đều là những sĩ phu yêu nước có tư tưởng tiến bộ, chủ trương cứu 

nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản. 

0,5đ 

Khác nhau: 

 

- Chủ trương dùng bạo lực để 

giành độc lập. 

- Dựa vào Nhật để đánh Pháp 

 

- Chủ trương cải cách, nâng cao dân trí 

dân quyền. 

- Dựa vào Pháp để đánh Phong kiến, 

coi đó là điều kiện tiên quyết để giành 

độc lập. 

0,25đ 

 

0,25đ 

 


